
STT Ngày sinh
Giới 

tính
Đối tượng

Địa 

chỉ/Đơn vị 

công tác

Điện thoại Ghi chú

1 Ngô Thị Ngọc Bích 18/10/1964 Nam
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Yên Bái 0912166679

2 Phạm Ngọc Bình 05/10/1958 Nam
Thẩm phán trên 

05 năm
Quảng Ninh

0933055888; 

0918291588; 

0913312794
3 Trịnh Văn Cảnh 26/09/1962 Nam

Luật sư trên 05 

năm
Hà Nội 0936468088

4 Lường Ngọc Chiến 04/02/1964 Nam
Thẩm phán trên 

05 năm
Sơn La 0849524990

5 Triệu Quang Đính 25/11/1961 Nam
Điều tra viên 

trên 05 năm
Hà Nội 0965183377

6 Bùi Trung Dũng 13/01/1960 Nam Tiến sỹ Luật Hà Nội 0983223518

Kiểm sát viên 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

7 Hồ Hải Dũng 16/10/1965 Nam
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Hà Nội 0988752988

8 Mai Xuân Hải 15/07/1949 Nam
Luật sư trên 05 

năm
Hà Nội 0912345789

9 Nguyễn Văn Hổ 01/06/1959 Nam
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Vĩnh Phúc 0912209455

10 Nguyễn Văn Hồng 15/02/1960 Nam
Điều tra viên 

trên 05 năm
Hà Nội 0979711016

11 Nguyễn Thị Huệ 22/09/1964 Nữ
Thẩm phán trên 

05 năm
Thanh Hoá 0903205204

12 Đoàn Thanh Hưng 19/05/1962 Nam
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Lào Cai 0819368852

13 Trần Ngọc Hương 30/05/1959 Nam Tiến sỹ Luật Hà Nội 0962598668

14 Bùi Thị Thu Hương 16/08/1974 Nữ
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Hà Nội 0915155666

15 Nguyễn Thị Thu Hương 20/01/1974 Nữ 
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Hà Nội 0961828898

16 Nguyễn Trọng Khương 10/10/1960 Nam
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Hà Nội 0913397939

17 Nguyễn Văn Kim 05/02/1959 Nam Tiến sỹ Luật Hà Nội 0904191684

18 Trần Thị Lịch 27/09/1965 Nữ Tiến sỹ Luật Hà Nội 0948786111

1



STT Ngày sinh
Giới 

tính
Đối tượng

Địa 

chỉ/Đơn vị 

công tác

Điện thoại Ghi chúHọ và tên

19 Trần Bích Liên 01/09/1978 Nữ
Luật sư trên 05 

năm
Sơn La 0989733571

20 Vũ Xuân Long 24/09/1956 Nam
Thẩm phán trên 

05 năm
Hà Nội 0913317253

21 Vi Đình Long 28/08/1959 Nam
Thẩm phán trên 

05 năm
Nghệ An 0974536777

22 Phí Thanh Long 26/06/1961 Nam Thẩm phán Hà Nội 0912473142

23 Phạm Tuyết Mai 24/05/1964 Nữ
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Hà Nội 0904628335

24 Nguyễn Thị Thanh Mai 29/09/1979 Nữ
Luật sư trên 05 

năm
Hà Nội 0913301591

25 Nguyễn Thị Mai 22/09/1963 Nữ
Thẩm phán trên 

05 năm
Quảng Nam 0947716859

26 Lưu Văn Mẫn 02/08/1956 Nam
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Hà Nội

0904889839; 

0392487994

27 Tô Xuân Mùi 17/06/1954 Nam
Thẩm phán trên 

05 năm
Hà Nội 0912025658

28 Lưu Hoài Nam 04/09/1976 Nam
Luật sư trên 05 

năm
Hà Nội 0983784468

29 Nguyễn Thành Nam 24/08/1978 Nam Tiến sỹ Luật Hà Nội 0984877299 Đã báo NH

30 Phan Ngọc Núi 02/08/1957 Nam
Chuyên viên 

cao cấp
Hải Dương 0913255927

31 Lê Tấn Phong 10/10/1983 Nam
Luật sư trên 05 

năm
Quảng Trị 0914393126

32 Nguyễn Thị Phong 05/05/1963 Nữ
Thẩm phán trên 

05 năm
Thanh Hoá 0989065109

33 Đặng Hữu Phúc 25/08/1959 Nam
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Hà Nội 0989095789

34 Bùi Lê Sính 09/08/1960 Nam Kiểm sát viên Hà Nội 0913597345

35 Nguyễn Thị Tám 27/03/1964 Nữ
Thẩm phán trên 

05 năm
Quảng Nam 0985517348

36 Nguyễn Khắc Thạch 09/05/1960 Nam
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Nghệ An 0943721226 Đã báo NH

37 Hoàng Kim Thái 07/01/1959 nam
Chuyên viên 

cao cấp
Lào Cai 0913287999

38 Bùi Thị Thanh 09/07/1964 Nữ
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Hải Phòng 0912272168

39 Nguyễn Công Thành 10/07/1976 Nam
Luật sư trên 05 

năm
Hà Nội 0917844686 Đã báo NH

40 Nguyễn Văn Thụ 03/05/1958 Nam
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Bắc Giang 0915453875
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41 Mai Thị Thuỷ 10/10/1986 Nam
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Nam Định 0945958268

42 Nguyễn Quang Tiến 20/12/1960 Nam
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Nghệ An 0903254757

43 Nguyễn Tuấn Tú 06/08/1973 Nam
Luật sư trên 05 

năm
Hà Nội 0902139791

44 Nguyễn Thuý Vân 26/06/1964 Nữ
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Hải Phòng 0912094812

45 Vũ Hữu Văn 20/01/1961 Nam
Điều tra viên 

trên 05 năm
Hải Phòng 0913577468

46 Nguyễn Hồng Vận 09/08/1962 Nam
Điều tra viên 

trên 05 năm
Hà Nội 0965907699

47 Nguyễn Khắc Viển 28/01/1959 Nam
Điều tra viên 

trên 05 năm
Hải Phòng 0912499396

48 Lê Quang Vinh 20/04/1969 Nam
Luật sư trên 05 

năm
Hà Nội 0904674698

1 Đỗ Quang Hưng 12/01/1981 Nam
Luật sư trên 05 

năm
Hà Nội 0936779799

Thiếu Bằng 
CNL; xác 
nhận Đoàn 

THIẾU GIẤY TỜ CHỨNG MINH

nhận Đoàn 
LS

2 Nguyễn Hữu Huy 13/08/1979 Nam
Luật sư trên 05 

năm
Hà Nội 0989090201

Thiếu xác 
nhận Cục 
Khảo thí

3 Tống Thị Thanh Nam 18/08/1965 Nữ
Thẩm phán trên 

05 năm
Hà Nội 0913353568

Cần bổ sung 
QĐ bổ nhiệm

4 Bùi Thị Thiển 05/01/1962 Nữ
Kiểm sát viên 

trên 05 năm
Hoà Bình 0868520676

Thiếu Bằng 

cử nhân Luật
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